
STT TUỔI PARA ĐỊNH BỆNH

1 1 84 2002 SSD độ III/VMC Treo TC

1 2 63 7007 SSD độ III

1 3 19 ĐT UBT 10cm

1 4 44 1011 UXTC 14 tuần

1 5 32 ĐT NXTC 14 tuần

2 6 42 0010 U hạ vị 14cm

2 7 31 2002 Rách TSM độ IV

2 8 36 1001 UBT(P)12cm/VMC 2lần UBT

2 9 48 7007 UXTC 12 tuần

2 10 35 1001 NXTC 12 tuần

3 11 56 3003 UXTC 14 tuần

3 12 46 1010 UXTC 16 tuần

3 13 45 3003 UXTC 16 tuần

3 14 42 3033 UXTC 14 tuần

5 15 49 2012 UXTC 14 tuần

5 16 47 2022 UBT 7cm

5 17 23 0010 NXTC 14 tuần

18 18 87 2002 SSD độ III 

18 19 75 13009 SSD độ III

18 20 43 2002 UBT 15cm/VMC

6 21 0

16 22 0

1 1 83 2002 SSD độ III

1 2 61 100011 SSD độ III

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

Q.TUẤN + SB. DUYÊN + SB.HIẾU

VIỆT THANH + HƯNG + DIỄM TUYẾT

VIỆT THANH + HƯNG + DIỄM TUYẾT

KIM CHI + H. PHƯƠNG + SB.DUYÊN

THỐNG + BẢO ANH + SB.CÚC

THỐNG + BẢO ANH + SB.CÚC

THỐNG + BẢO ANH + SB.CÚC

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

KIỀU DUNG + THĂNG.BM + KHOA BM

XUÂN CẨM + H.THẮM + SB.TUẤN

M.LOAN+ PHƯỢNG.TTĐT+SB.CƯỜNG

M.LOAN+ PHƯỢNG.TTĐT+SB.CƯỜNG

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + SB.TUẤT

NGỌC HẢI + TRÍ 1 + SB.TUẤT

KIM CHI + H. PHƯƠNG + SB.DUYÊN

BS PHẨU THUẬT

BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

BÁ + CH.THUẬN + THU HÀ 2

THU HÀ 2 + SB. BÌNH + SB.VÂN

BÍCH 1 + THU BA + SB. SOCHEAT

BÍCH 1 + THU BA + SB. SOCHEAT

XUÂN CẨM + H.THẮM + SB.TUẤN

XUÂN CẨM + H.THẮM + SB.TUẤN

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt PP có u, KTSD

Hút nạo thai trúng

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

May phục hồi TSM

Cắt PP (P) , KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Từ ngày 15/03/2010 đến ngày 21/03/2010 (Tuần4)
DANH SÁCH BỆNH NHÂN PHẪU THUẬT

DỰ ĐỊNH CÁCH MỔ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD

Mổ TS, TTTXT

TRẦN THỊ TRỌNG

LÊ NGỌC THƠ

BN THAI TRỨNG

BN SẢN A

PHAN THỊ NHÂM

NGUYỄN THỊ CHÂU

TRẦN THỊ HUỆ

PHAN THỊ DÍU

TÔ THỊ KIM NGÂN

PHẠM THỊ THU HÀ

NGUYỄN THỊ THÚY HOA

ĐOÀN THỊ CHUA

LÊ THỊ VÂN

PHẠM THỊ SEN

NGUYỄN T TUYẾT HƯƠNG

PHẠM THỊ THU HỒNG

VÕ THỊ KHOAI

NGUYỄN THỊ HƯƠNG

HỌ VÀ TÊN

LÊ THỊ THƯỜNG

CHÂU THỊ KẾ

NGUYỄN THỊ NGỌC TÚ

NGUYỄN THỊ THANH

LÊ THỊ VUI

NGUYỄN THỊ NGỌC MAI

1238

1242

1474

1154

1156

1512

SHC

1155

1316

1543

1459

1456

1705

1448

1416

SỞ Y TẾ TPHCM

BỆNH VIỆN TỪ DŨ

Thứ: HAI 

Thứ: BA 

165b

1443

1630

1349

PM

Ngày: 15/03/2010 

Ngày: 16/03/2010 

1447

1427

1541

1493



1 3 47 2002 UXTC 12 tuần/VMC 2lần

1 4 36 2012 NXTC 14 tuần

2 5 69 9016 SSD độ III

2 6 41 2002 Rách TSM độ IV

2 7 21 ĐT U hạ vị 20cm

2 8 45 2002 UXTC 14 tuần

2 9 20 1011 UBT(T) 12cm

3 10 46 2002 UBT(T)  5cm

3 11 20 ĐT UBT (P) 10cm

3 12 45 ĐT UXTC 14 tuần/Tâm thần chậm 
phát triển

3 13 40 2012 NXTC 14 tuần

5 14 45 ĐT UXTC 14 tuần

5 15 46 3003 UBT 9cm/VMC

5 16 24 1001 NXTC 14tuần/VMC

18 17 48 1011 UXTC 16 tuần

18 18 43 2002 UBT(T)  12cm

18 19 38 2012 NXTC /VMC 2lần

6 20 52 ĐT Sang thương vú (P) nhóm4

6 21 52 2003 Bướu đặc vú (T) 

6 22 31 2022 Bướu sợi tuyến vú (T) 

6 23 22 ĐT Bướu sợi tuyến vú (T) 

16 24 0

1 1 74 5025 SSD độ II-III

1 2 59 1001 U hạ vị 24cm

18 3 51 2002 UXTC 14tuần/VMC

1 4 45 3003 UXTC 16 tuần

1 5 44 2002 TSPTKĐHNMTC

1 6 44 ĐT UXTC 12 tuần

2 7 44 4005 K CTC giai đoạn IB

VŨ HẢI   + MỸ HẠNH2 + SB.TRÂN

VŨ HẢI   + MỸ HẠNH2 + SB.TRÂN

VŨ HẢI  +  MỸ HẠNH2 + SB.TRÂN

BSBVUB + M.TUYẾT + THỐNG

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

KIM CHI + SB. NGHI + SB.NHẢ

DUYÊN + ẨN + LỆ CHI

DUYÊN + ẨN + LỆ CHI

ẨN + LỆ CHI + SB.MUỘI

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.CÔNG

A DANH + MỸ THANH + SB.TRANG

A DANH + MỸ THANH + SB.TRANG

A DANH + MỸ THANH + SB.TRANG

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

C.H.TRUNG + YÊN + SB.SON

C.H.TRUNG + YÊN + SB.SON

H.TUẤN + T.HẰNG + SB.THỦY

H.TUẤN + T.HẰNG + SB.THỦY

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.CÔNG

B.HẢI + H.QUYÊN + SB.CÔNG

Q.HIẾU + HIẾN MINH + SB.LOAN 2

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

THÁI HÀ + PHAN NGA + NG.TRANG

D.MINH + PHẠM HẢI + SB.HOA

D.MINH + PHẠM HẢI + SB.HOA

Q.HIẾU + HIẾN MINH + SB.LOAN 2

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2pp nếu tốt

Wertheim Meigs

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt PP còn lại

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt PP có u, KTSD

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Bóc u vú

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Bóc u, KTSD

Cắt HTTC chừa 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp (Mổ khó)

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

May phục hồi TSM

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2PP

NGUYỄN THỊ ĐUÔNG

LÊ THỊ THÁI

NGUYỄN THỊ XUÂN VÂN

TRƯƠNG THỊ HƯỜNG

PHẠM THỊ THÂN

NGUYỄN THỊ KIM YẾN

TRẦN T HUỲNH AN

NGUYỄN NGỌC XUÂN

BN SẢN A

PHAN THỊ HÒA

NGUYỄN THỊ LĨNH

KÝ THỊ HẸN

NGUYỄN T MỘNG TUYỀN

NGUYỄN NGỌC PHƯỢNG

TRƯƠNG T HUỆ TRINH

NGUYỄN T THANH HẰNG

NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT

LÊ TRẦN KIM XUYẾN

VÕ THỊ PHƯỢNG

NGUYỄN THỊ MAI

NGUYỄN THỊ KIM ANH

NGUYỄN T HOÀNG OANH

PHAN THỊ NGUYỆT

LÊ THỊ LONG

NGUYỄN THỊ THÚY

LÊ THỊ LIÊN

TRẦN THỊ CHÚC

NGUYỄN THỊ PHỤNG

HUỲNH THỊ GIÁO

1410

1270

1537

1538

1722

1699

1638

1511

109

95

122

106

1544

1450

1494

1465

1454

1504

1467

1716

1547

1609

1633

1700

1344

1496

1271

1203

Thứ: TƯ 
Ngày: 17/03/2010 



2 8 41 2002 K CTC giai đoạn IB 1

2 9 48 1021 UXTC 16 tuần

2 10 42 3013 UXTC 16 tuần

3 11 57 3033 SSD độ III

3 12 53 4004 CTC dài + SSD độ II

3 13 34 0000 NXTC 14tuần

3 14 48 1021 UBT (P) 12cm

3 15 46 2002 UXTC 16 tuần

5 16 74 6016 UBT(T) 20cm

5 17 46 2032 UXTC 16tuần

5 18 32 2002 NXTC 14tuần

18 19 68 0000 Sa MC/VMC SSD

18 20 40 2002 UBT 12cm,CĐPB: UXTC

18 21 40 ĐT NXTC 16 tuần

16 22 0

1 1 75 1001 SSD độ III/VMC

1 2 60 3003 SSD độ III

1 3 48 2022 UXTC 16 tuần

1 4 47 6006 UXTC 14 tuần

2 5 48 2022 K CTC giai đoạn IA

2 6 48 5005 UXTC 14 tuần

2 7 20 ĐT NXTC 20tuần

3 8 73 7026 CTC dài/VMC

3 9 69 8008 SSD độ III

3 10 45 1021 UXTC 16 tuần

3 11 33 0010 NXTC 12 tuần

5 12 60 4004 UBT (T) 6cm

5 13 49 0000 UXTC 16 tuần

18 15 72 4004 UBT(P)  10cm

BS KHOA KPK

BS KHOA KPK

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

MAI HẠNH + BẢO ANH + HIẾN MINH

MAI HẠNH + BẢO ANH + HIẾN MINH

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

NHÀN + C.H.TRUNG + TH.VÂN

V.HÒA + TR BÍCH 2 + K.LIÊN

V.HÒA + TR BÍCH 2 + K.LIÊN

THU NGUYỆT + SB.DUNG+ SB.LUYẾN

VIỆT THANH + MỸ NHI + BPNGA

VIỆT THANH + MỸ NHI + BPNGA

N.DIỆP + Q.HƯƠNG + TRÍ 2

N.DIỆP + Q.HƯƠNG + TRÍ 2

BSBVUB + Q.THANH + LỆ CHI

T.HÒA + THANH TÂM + SB.HIỀN

T.HÒA + THANH TÂM + SB.HIỀN

T.HÒA + THANH TÂM + SB.HIỀN

NAM ANH + KHOA BM + SB.LIÊM

NAM ANH + KHOA BM + SB.LIÊM

NAM ANH + KHOA BM + SB.LIÊM

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.ANH

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

N.P.MAI + N ĐIỆP1 + HỒ HOA

N ĐIỆP1 + HỒ HOA + SB.KHA

H.HIỆP+ T. PHƯỢNG TT+ SB.NƯƠNG

H.HIỆP+ T. PHƯỢNG TT+ SB.NƯƠNG

BSBVUB + M.TUYẾT + THỐNG

KLOAN2 + K.DUNG2 + SB.ANH

Bóc NX, KTSD

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Mổ TS, TTTXT

Wertheim Meigs

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt đoạn CTC

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt  HTTC chừa 2pp nếu tốt

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Mổ lấy thai

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Bóc NX, KTSD

Treo MC, Sửa thành Â Đ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Wertheim Meigs

VÕ PHẠM VÂN HÀ

LÊ THỊ MÓT

TRẦN THỊ CẨM HỒNG

LÊ THỊ KHUYÊN

TỐNG THỊ BÌNH

TRỊNH HOA HẠNH

HÌNH PHƯƠNG HỒNG DIỄM

TRẦN THỊ ÚT

THÁI THỊ A

NGUYỄN THỊ MUN

BÙI THỊ HỒNG NƯƠNG

BN SẢN A

PHAN THỊ BẢY

PHẠM THỊ BÀNG

ĐỖ THỊ BẠCH TUYẾT

NGUYỄN THỊ MAI

TRẦN THỊ XÊ

TRẦN THỊ CỌ

LÊ THỊ LỆ

NGUYỄN T THU HỒNG

NGUYỄN THỊ HỌC

PHAN T HOÀNG YẾN

LÊ THỊ NGỌC TRINH

NGUYỄN T THANH XUÂN

NGUYỄN THỊ XINH EM

PHẠM THỊ MỸ LỆ

LÊ THỊ SEN

NGUYỄN T BẠCH YẾN

LÂM THỊ KIỀU NGA

1272

1667

1791

1623

1624

1534

1600

1668

1513

1677

1671

1236

1348

1613

1404

1403

1320

1567

1634

1660

1689

1449

1626

1412

1717

1539

12476

575

Thứ: NĂM 
Ngày: 18/03/2010 



18 15 68 4004 SSD độ III

18 16 20 ĐT LNMTC 2BT 10cm/VMC NS

6 17 42 ĐT U đặc vú (P)/Sẹo mổ cũ

6 18 32 1001 Bướu sợi tuyến vú (P) 

6 19 27 ĐT Bướu sợi tuyến 2vú 

6 20 26 0000 Bướu sợi tuyến vú (P)

16 21 0

1 1 74 140014 SSD độ III + UBT (P) 4cm

1 2 66 5004 SSD độ III

1 3 18 ĐT UBT (P) 9cm

1 4 44 ĐT UXTC 12 tuần/VMC Bóc NX

1 5 35 ĐT NXTC 14tuần

2 6 75 6006 SSD độ III

2 7 72 8007 SSD độ III

2 8 46 1001 UXTC 14 tuần

2 9 48 3013 UXTC 14 tuần/VMC TNTC

2 10 43 3003 LNMCơ TC

3 11 55 5005 CIN 3

3 12 48 3003 UXTC 16 tuần

3 13 44 1001 UBT (P) 10cm/VMC

5 14 51 1001 UXTC 16 tuần

5 14 50 2002 UBT (P) 6cm

5 16 29 1001 NXTC 18tuần

18 17 53 1011 K Thân TC giai đoạn IA

18 18 52 3012 UXTC 14 tuần/VMC2lần,K vú

18 19 44 2002 UXTC 16 tuần

16 20 0

TR.HẠNH + ĐEM + SB.BA

TR.HẠNH + ĐEM + SB.BA

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

HỒNG CẨM + TH.LANBM + H.HOA.BM

BSKHOA KPK+SB.TUYỀN+SB.TUYẾN

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB.TRÚC 1

Q.TUẤN + HOÀI THƯ + SB.TRÚC 1

VŨ HẢI + Q.NHẬT + SB.TRÚC 2

VŨ HẢI + Q.NHẬT + SB.TRÚC 2

VŨ HẢI + Q.NHẬT + SB.TRÚC 2

TR.HẠNH + ĐEM + SB.BA

DŨ + N.ĐIỆP2 + SB.VÂN 1

THU HÀ 2 + MAI THẢO + SB.DOANH

THU HÀ 2 + MAI THẢO + SB.DOANH

MỸ Ý + TR.THẢO + THU NGUYỆT

MỸ Ý + THU NGUYỆT + TR.THẢO

TR.THẢO+THU NGUYỆT+ SB.KHÁNH

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

KLOAN2(S)+ NGỮ(C) + K.XUYẾN.TT

XUÂN CẨM + DŨ + N.ĐIỆP2

XUÂN CẨM + DŨ + N.ĐIỆP2

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

LỢI + M.TUẤN.BM + XUÂN.NT

BS KHOA UNG THƯ PHỤ KHOA

Mổ lấy thai

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Bóc NX, KTSD nếu KĐ cắt TC chừa 2PP

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC chừa 2PP

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Cắt HTTC + 2pp

Cắt TC chừa 2pp

Cắt HTTC + 2pp

Cắt HTTC + 2PP

Cắt HTTC + 2PP

Cắt TC ngã ÂĐ, SHÂ

Mổ TS, TTTXT

Cắt HTTC chừa 2PP nếu tốt

Bóc NX, KTSD

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc u vú qua định vị SÂ

Bóc u vú

Bóc u 2 vú

Bóc u vú

Mổ lấy thai

Cắt TC + UBT(P) ngã ÂĐ, Sửa HA

Cắt TC ngã ÂĐ, Sửa HA

Bóc U, KTSD 

BN SẢN A

ĐỖ NGỌC THANH

HỒ THỊ CHƯỞNG

TRẦN THỊ GẤM

LÊ THỊ CHÓI

NGUYỄN THỊ PHƯỢNG

LÊ THỊ QUÍ

LÊ THỊ TUYẾT NGA

NGUYỄN T TRÚC MAI

NGÔ THỊ THU HƯƠNG

NGUYỄN KIM HUẤN

NGUYỄN THANH THỦY

PHẠM THỊ HÀ

MAI THỊ TỐT

TÀO THỊ DIỄM PHÚC

LÊ THỊ QUYÊN

LÂM T  HỒNG NHUNG

ĐẶNG THỊ HIÊN

PHẠM THỊ BẢY

NGUYỄN THỊ XUÂN

THÁI THỊ NGUYỆT

HUỲNH THANH THÚY

LÊ THỊ KIM NGÂN

BN SẢN A

HÀ THỊ XEM

LÊ THỊ TÝ

THÁI TRẦN THẢO TRANG

1577

1442

1592

1646

1584

1636

1642

1571

1350

2142

1580

1562

80

1713

1353

1329

1433

1558

1590

1372

1581

102

108

111

110

Thứ: SÁU 
Ngày: 19/03/2010 



Ngày 12 tháng 3 năm 2010
KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC


